
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ ĐÌNH CƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG DANH SÁCH NIÊM YẾT CÔNG KHAI
 KẾT QUẢ HỌP KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT

 VỀ DẠNG KHUYẾT TẬT VÀ MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT
(Kèm theo Thông báo số  365/TB-UBND ngày  10/9/2026 của UBND xã Đình Cương)

TT Họ và tên
Ngày

 tháng, năm
sinh

Chổ ở hiện nay
(thôn) Dạng khuyết tật Mức độ

khuyết tật Ghi chú

1 Phan văn Chung 17/8/1970 An Ba Vận động Nặng

2 Nguyễn Tấn Phận 09/09/1964 Xuân Phú Vận động Nặng

3 Phạm Phú Việt 02/3/1962 Xuân Đình Vận động Nặng

4 Nguyễn Thị Thư 22/8/1964 An Chỉ Vận động Nặng

5 Phan Thị Duyên 02/02/1958 Đề An Thần kinh tâm thần Nặng

6 Lê Văn Dự 02/04/1960 Kỳ Thọ Bắc Vận động Nặng

7 Nguyễn Thị Hoa 14/4/1953 Hoà Vinh Nhìn Nặng

8 Nguyễn Thị Duyên 29/9/1994 Xuân Ba Nghe, nói Nặng

9 Huỳnh Thị Chính 16/8/1953 Kỳ Thọ Nam Vận động Nặng

Là thương binh nên chỉ
được chế độ người chăm

sóc, khi bản thân đối
tượng được hưởng chế độ
người khuyết tật đặc biệt

nặng

10 Nguyễn Thị Tâm 20/12/1942 Xuân Bình Vận động Đặc biệt
nặng

11 Phan Bích Hữu 09/5/1945 An Chỉ Vận động Đặc biệt
nặng Thống nhất nâng mức

12 Võ Thị Điệp 14/10/1954 An Chỉ Vận động Đặc biệt
nặng Thống nhất nâng mức

13 Lê Thị Yến Tuyết 03/03/1937 Đề An Vận động Đặc biệt
nặng Thống nhất nâng mức

14 Lê  Trung Vĩnh 15/4/1951 Hoà Thọ Vận động Đặc biệt
nặng Thống nhất nâng mức
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15 Trần Văn Hai 20/03/1963 Xuân Đình  Vận động Đặc biệt
nặng Thống nhất nâng mức

16 Cao Thị Hương 14/4/1943 An Chỉ Nhìn Đặc biệt
nặng Thống nhất nâng mức

17 Nguyễn Văn Lít 12/3/1993 Xuân Bình Thần kinh tâm thần Đặc biệt
nặng Thống nhất nâng mức

18 Nguyễn thị Quyết 11/12/2009 Xuân Phú Thần kinh tâm thần Đặc biệt
nặng Thống nhất nâng mức

19 Nguyễn Tấn Kề 01/01/1935 Xuân Ba Vận động Đặc biệt
nặng Làm người nuôi dưỡng

20 Huỳnh Thị Nhụ 15/07/1936 An Ba Vận động Đặc biệt
nặng Làm người nuôi dưỡng

21 Nguyễn Thị Thanh 01/01/1973 Xuân Bình Thần kinh tâm thần Đặc biệt
nặng Làm người nuôi dưỡng

22 Trương Thị Phán 07/5/1972 An Ba Vận động Nhẹ

23 Đỗ Sáu 01/10/1964 Xuân Đình Vận động Nhẹ

24 Nguyễn Thất Sơn 10/04/1971 Kỳ Thọ Bắc Vận động Nhẹ

25 Phan Anh Kiệt 05/5/1993 Kỳ Thọ bắc Vận động Nhẹ

26 Trần Mới 29/4/1963 Xuân Đình Vận động Nhẹ

27 Cao Thị Sương 12/12/1980 Đề An Thần kinh tâm thần Nhẹ

Tổng Cộng: 27
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ ĐÌNH CƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG DANH SÁCH NIÊM YẾT CÔNG KHAI
 KẾT QUẢ HỌP KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT

 VỀ DẠNG KHUYẾT TẬT VÀ MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT
(Kèm theo Thông báo số  365/TB-UBND ngày  10/9/2026 của UBND xã Đình Cương)

TT Họ và tên
Ngày

 tháng, năm
sinh

Chổ ở hiện nay
(thôn) Dạng khuyết tật Mức độ

khuyết tật Ghi chú

1 Đào Thị Ba 05/6/1948 Xuân Đình Vận động Nặng Giữ nguyên
mức

2 Ngô Văn Lân 02/02/1939 Hoà Vinh Vận động Nặng Giữ nguyên
mức

3 Trần Thị Thuý Ban 06/03/1944 Kỳ Thọ Bắc Vận động Nặng Giữ nguyên
mức

4 Nguyễn Diên Ngọc 23/07/1938 Xuân Phú Nhìn Nặng Giữ nguyên
mức

5 Lê Thị Hạnh 04/12/1975 Hoà Mỹ Tiếp tục theo dõi tình trạng
bệnh và xác minh lại

6 Nguyễn Trê 02/01/1940 Hòa vinh Tiếp tục theo dõi tình trạng
bệnh và xác minh lại

7 Huỳnh Thị Màng 03/7/1955 Kỳ Thọ Nam Tiếp tục theo dõi tình trạng
bệnh và xác minh lại

8 Lê Văn Châu 04/4/1940 Kỳ Thọ Nam Tiếp tục theo dõi tình trạng
bệnh và xác minh lại

9 Đàm Thị Ngọc Yến 12/02/1967 An Ba Tiếp tục theo dõi tình trạng
bệnh và xác minh lại

10 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ 10/3/1973 Xuân Bình Tiếp tục theo dõi tình trạng
bệnh và xác minh lại

11 Ngô Thị Hà 01/02/1968 Hoà Mỹ Tiếp tục theo dõi tình trạng
bệnh và xác minh lại

12 Nguyễn Thiên Thành 13/7/2018 Hoà Thọ Tiếp tục theo dõi tình trạng
bệnh và xác minh lại

13 Lê Thị Huyền Trang 25/6/2019 Hoà Thọ Tiếp tục theo dõi tình trạng
bệnh và xác minh lại

14 Nguyễn Văn Thương 20/08/1952 Kỳ Thọ Nam Tiếp tục theo dõi tình trạng
bệnh và xác minh lại

15 Nguyễn Bút 20/10/1968 Kỳ Thọ Nam Tiếp tục theo dõi tình trạng
bệnh và xác minh lại
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16 Nguyễn Thị Thanh 16/6/1938 Hoà Mỹ
Bệnh tật chứ không phải di
chứng khuyết tật, không đủ

điều kiện

17 Nguyễn Thị Bình 0/7/1947 Kỳ Thọ Nam 
Bệnh tật chứ không phải di
chứng khuyết tật, không đủ

điều kiện

18 Nguyễn Thị Mai 01/9/1920 Kỳ Thọ Bắc
Bệnh tật chứ không phải di
chứng khuyết tật, không đủ

điều kiện

19 Lê Văn Nghĩa 07/12/1964 Xuân Ba
Bệnh tật chứ không phải di
chứng khuyết tật, không đủ

điều kiện

20 Nguyễn Thị Lo 20/12/1958 Xuân Bình
Bệnh tật chứ không phải di
chứng khuyết tật, không đủ

điều kiện

21 Lê Thị Thanh Trà 11/03/1985 An Chỉ
Bệnh tật chứ không phải di
chứng khuyết tật, không đủ

điều kiện

22 Phan Thị Hồng 02/4/1941 Hoà Mỹ
Bệnh tật chứ không phải di
chứng khuyết tật, không đủ

điều kiện

23 Nguyễn Tiến Khải 01/5/1994 Kỳ Thọ Bắc
Bệnh tật chứ không phải di
chứng khuyết tật, không đủ

điều kiện

24 Trần Thị Thu Vân 14/9/1989 Kỳ Thọ Nam
Bệnh tật chứ không phải di
chứng khuyết tật, không đủ

điều kiện

25 Nguyễn Thị Quy 04/07/1972 KỲ Thọ Nam 
Bệnh tật chứ không phải di
chứng khuyết tật, không đủ

điều kiện

26 Phạm Vàng 09/5/1967 Hòa Mỹ Vắng

27 Nguyễn Ngọc Khánh Linh 13/10/2025 Hoà Mỹ Vắng

28 Huỳnh Ngọc 15/02/1961 An Chỉ Vắng

29 Võ Văn Mai 24/03/1964 Hoà Thọ Vắng

30 Trần Thị Tuyết 14/12/1943 Hoà Thọ Vắng

31 Huỳnh Thị Thu Nga 01/01/1996 Hoà Thọ Vắng

32 Điệp Hải Đăng 26/09/2018 Kỳ Thọ Nam Vắng

Tổng Cộng: 32

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		2026-09-10T19:58:06+0700




